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Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:  ( 0,5 điểm   ) 
    Số gồm 5 chục nghìn , 5 trăm và 5 chục được viết là: 
 A. 55 050           B. 50 550                  C. 50 055                      D . 55 550               
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S ( 0,5 điểm   ) 
   A.     3m 5 c m        =    305 cm                              
  B.     Tháng 8 có 30 ngày          

Bài 3:  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: (  0,5 điểm   ) 
  Chiều dài phòng học của lớp em khoảng:             

  A.7 cm​ ​  B.7 dm​     C.7 dam               D. 7m 

Câu 4: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: (  0,5 điểm   ) 
 Đoạn thẳng MP  dài  20 cm. O là trung điểm của MP. Hỏi đoạn thẳng OP dài bao 
nhiêu xăng -ti-mét ? 

                                   

 

A.  40m  B.  10 cm C.  10m  D.   30 m   

Câu 5 .Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: (  0,5 điểm   ) 

   Lan có hai tờ giấy bạc loại  20 000 đồng .Lan mua hai quyển vở hết 15 000 
đồng . Vậy Lan còn bao nhiều tiền? 

A. 5 000 đồng      B.25 000 tiền     C. 25 000 đồng        D. 35 000  đồng 

    Bài 6: Đặt tính và tính ( Mức 2 –2 điểm   ) 

 a.   23 097 + 6428    b. 10 000 – 7965        c.  2 059 x 5         d.   34 096 : 7 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Bài 7: (1 điểm   ) 
a.Tính giá trị của biểu thức                                         b. Tìm  X  
          4 x  ( 7 395  + 615  )                                                 1530 : X =  9                                    

 

          
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 8:  (1 điểm   ) Viết số  thích  hợp vào chỗ chấm   

 Mẹ  Hà  chia đều 108  gói mì tôm vào 9 thùng. Hỏi 3 thùng đó có bao nhiêu  gói  
mì tôm ? 
            Trả lời :  3 thùng đó có .....  gói  mì tôm  

Bài 9 : Giải bài toán sau: ( Mức 3 – 2 điểm   ) 
  Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 28 cm , chiều rộng bằng 1/4 chiều dài 
. Tính diện tích của miếng bìa đó? 

Bài giải 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Bài  10 : Mức 4 (1 điểm)   

    Tìm số bị chia nhỏ nhất của một phép chia có dư,  biết thương là số nhỏ nhất 

có bốn chữ số khác nhau và còn dư 6. 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
ĐÁP ÁN: 
Bài 1.B;     Bài 2.a Đ ; b. S ;    Bài  3 D ;    Bài 4 B;    Bài 5 C 
Bài 6. a 29 525 ;  b. 2035 ; c . 10 295   ; d . 4870 dư 6 
 

Bài 7: 

a. 

4 x  ( 7 395  + 615  )                                                  

= 4  x  8010 

= 32 040 

b. 1530 : X =  9    

x= 1530 : 9 

x= 170     

Bài 8 

Trả lời :  3 thùng đó có 36  gói  mì tôm  

 

Bài 9 
Chiều rộng  của miếng bìa đó là: 
 28 : 4 = 7 cm 
 Diện tích của miếng bìa đólà: 
28 x 7 = 196 cm2 

 
Bài 10 
 Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau   là 1023. Vậy thương là 1023 

Số dư  bằng 6, suy ra số chia nhỏ nhất bằng 7 

Vậy số bị chia nhỏ nhất của phép chia đó là : 

1023 x 7 + 6 = 7167 


